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KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM CỬA ĐI THÔNG PHÒNG
LOẠI : Tay nắm cửa thông phòng DÙNG CHÌA (Keys) VÀ KHÔNG DÙNG CHÌA (BK)

Thân ruột
8550           /             7255



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

2

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÀNH PHẦN
LOẠI : TAY NẮM

LOẠI : THÂN KHÓA
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THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÂN KHÓA
Loại thân khóa : 8550

Bản thân khóa mặc định dành cho dạng tay gạt
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THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÂN KHÓA
Loại thân khóa : 7255
Chức năng : Hít nam châm, chống ồn

Bản thân khóa tùy chọn
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THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÂN KHÓA 
Loại thân khóa : 8560

Bản thân khóa mặc định dành cho dạng nắm 
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THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÂN KHÓA 
Loại thân khóa : 5850

Bản thân khóa mặc định dành cho dạng đế dài
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THÔNG SỐ THÀNH PHẦN THÂN CHỐT
LOẠI : THÂN CHỐT DÙNG CHÌA (Keys) VÀ KHÔNG DÙNG CHÌA (BK)
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KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM CỬA ĐI THÔNG KHÔNG GIAN
LOẠI : Tay nắm dùng cho cửa thông các không gian, không cần khóa.

KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ NÚM KHÓA VẶN KHÔNG DÙNG CHÌA
LOẠI : Núm khóa vặn một mặt , mặt còn lại có thể mở bằng coin
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KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM KHÔNG RUỘT
LOẠI : Tay nắm không bao gồm ruột dành cho cửa phụ của bộ cửa 2 cánh, cửa đi không cần khóa (kết 
hợp bản lề giảm chấn hoặc cù chỏ hơi)

KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM CỬA MỘT MẶT
LOẠI : Tay nắm cửa một mặt không ruột khóa
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KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM CỬA TRƯỢT
LOẠI : Tay nắm âm, thân khóa móc
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THÔNG SỐ TAY NẮM THANH DÀI
LOẠI : 
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THÔNG SỐ LẮP RÁP TAY NẮM THANH DÀI
LOẠI : Phân loại tay nắm 1 mặt
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THÔNG SỐ LẮP RÁP TAY NẮM THANH DÀI
LOẠI : Phân loại tay nắm 2 mặt




